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BẢNG A BẢNG B BẢNG C 

1. Quận 1 1.Quận 6 1. Tân Phú 

2. Củ Chi 2. Quận 4 2. Quận 11 

3.Quận 8 3. Quận Bình Thạnh 3. Quận 9 

4. Quận 5 4. Quận 12 4. Nhà Bè 

 

 

BẢNG D BẢNG E BẢNG F 

1. Thủ Đức 1. Quận 7 

 

1.Tân Bình 

2. Quận 10 2.Hóc Môn 

 

2. Quận 2 

3. Quận Phú Nhuận 3.Quận 3 

 

3.Bình Tân 

 

4. Bình Chánh 4.Gò Vấp 

 

 

 

 



Ngày Sân Bảng Giờ MST Đội - Đội Màu áo Kết quả 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

năm 

15/10 

 

1 

 

 

A 

 

8g00 1 Quận 1 –  Củ Chi   

9g00 2 Quận 8 –  Quận 5   

E 10g00 3 Quận 7 –  Hóc Môn 
  

2 
B 

8g00 4 Quận 6 –  Quận 4   

9g00 5 Quận Bình Thạnh  –  Quận 12   

E 10g00 6 Quận 3 –  Gò Vấp   

3 
C 

8g00 7 Tân Phú  –  Quận 11    

9g00 8 Quận 9 –  Nhà Bè   

F 10g00 9 Tân Bình  –  Quận 2   

4 
 

D 

 

8g00 10 Thủ Đức  –  Quận 10    

9g00 11 Quận Phú Nhuận  –  Bình Chánh     

Thứ 

hai 

19/10 

1 

 

A 

 

8g00 12 Quận 1–  Quận 5   

9g00 13 Củ Chi  –  Quận 8   

E 10g00 14 Quận 7 –  Gò Vấp   

2 
B 

8g00 15 Quận 6 –  Quận 12   

9g00 16 Quận 4 –  Quận Bình Thạnh   

E 10g00 17 Hóc Môn  –  Quận 3   

3 
C 

8g00 18 Tân Phú  –  Nhà Bè   

9g00 19 Quận 11 –  Quận 9   

F 10g00 20 Bình Tân  – Thắng trận 9   

4 D 
8g00 21 Thủ Đức  –  Bình Chánh   

9g00 22 Quận 10 –  Quận Phú Nhuận   

 

 

 

 

1 

A 8g00 23 Quận 1 –  Quận 8   

B 9g00 24 Quận 6 –  Quận Bình Thạnh   

E 10g00 25 Quận 7 –  Quận 3   



  

 

                                          BAN TỔ CHỨC GIẢI 

Thứ 

tư 

21/10 2 

A 8g00 26 Quận 5 –  Củ Chi   

B 9g00 27 Quận 12 –  Quận 4    

E 10g00 28 Gò Vấp  –  Hóc Môn   

3 

C 8g00 29 Tân Phú  –  Quận 9   

D 9g00 30 Thủ Đức  –  Quận Phú Nhuận   

F 10g00 31 Bình Tân  – Thua trận 9   

4 
C 8g00 32 Nhà Bè  –  Quận 11   

D 9g00 33 Bình Chánh  –  Quận 10   

 

 

 

 

 

Thứ 

sáu 

23/10 

1 

Vòng 

1/16 

 

8g00 34 Nhất A – Ba D (Ba E)   

9g00 35 Nhất E – Nhì C   

2 
8g00 36 Nhất B – Ba C (Ba E)   

9g00 37 Nhất F – Nhì D   

3 
8g00 38 Nhất C – Ba B (Ba E)   

9g00 39 Nhì E – Nhì A   

4 
8g00 40 Nhất D – Ba A (Ba E)   

9g00 41 Nhì F – Nhì B   

Thứ 

hai 

26/10 

1 
TK1 8g00 42 Thắng trận 34 – Thắng trận 35   

TK2 9g00 43 Thắng trận 36 – Thắng trận 37   

2 
TK3 8g00 44 Thắng trận 38 – Thắng trận 39   

TK4 9g00 45 Thắng trận 40 – Thắng trận 41   

Thứ 

tư 

28/10 

1 
BK1 8g00 46 Thắng TK1 – Thắng TK2   

BK2 9g00 47 Thắng TK3 – Thắng TK4   

Thứ 

sáu 

30/10 

1 CK 8g00 48 Thắng BK1 – Thắng BK2   

  Bế mạc & Trao giải thưởng  


